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ĐỀ ÁN

SẢN XUẤT VỤ HÈ THU NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm. UBND xã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2022 với các nội dung sau:
PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT HÈ THU NĂM 2021

I. Kết quả đạt được:

1. Về trồng trọt:

Vụ hè thu năm 2021 điều kiện thời tiết khá thuận lợi mặc dù có nắng nóng gay gắt nhưng không kéo dài. Tuy nhiên do lực lượng sản xuất ngày càng giảm dần, giá cả sản phẩm thấp, phân bón vật tư nông nghiệp tăng cao, bà con không mặn mà với sản xuất nông nghiệp dẫn đến diện tích cây trồng ngày một giảm theo, đặc biệt là cây đậu.
Chỉ tiêu diện tích gieo trồng: 272 ha. Trong đó đậu 160 ha; Ngô 50 ha; lúa 50 ha; rau màu 8 ha, vừng 4 ha.

Kết quả thực hiện được  215 ha/272 ha đạt 79 % KH. Trong đó:

- Cây đậu: Diện tích 105ha/160 ha, đạt 65.6 % KH ; năng suất đạt 13 tạ/ ha ; Sản lượng : 136.5 tấn 

- Cây ngô : Diện tích 50/50ha đạt 100% KH. Chủ yếu là lấy bắp tươi. 

- Cây lúa: 52/50 ha đạt 104% KH ; năng suất đạt 40 tạ/ ha ; sản lượng 208 tấn. 

- Rau màu 8 ha. Vừng 3 ha.

2. Về chăn nuôi : Dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, bê nghé, dịch tả lợn châu Phi đã làm thiệt hại rất lớn đến đời sống kinh tế của hơn 200 hộ dân.  

- Xây dựng mới được 20 m kênh mương cấp I ở HTX Vĩnh Thành.

3. Đánh giá sản xuất vụ hè thu 2021.

* Về Trồng trọt : Sau khi thu hoạch vụ Xuân, các đơn vị đã chỉ đạo bà con nông dân tập trung gieo trỉa kịp thời, diện tích lúa hè thu toàn xã vượt kế hoạch, có 2 đơn vị làm tốt  Thanh Sơn, Phúc Hòa, tuy nhiên việc đầu tư thâm canh thấp dẫn đến phát triển chậm, một số diện tích trồng đậu và vừng không đạt kế hoạch.

* Về chăn nuôi: Diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc phức tạp, khó kiểm soát, công tác tiêm phòng đạt thấp nguy cơ bùng phát dịch bệnh tăng cao làm thiệt hại rất lớn đối với công tác phát triển chăn nuôi.
II. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2022.

1. Trồng trọt:

1.1. Diện tích, giống, các loại cây trồng.

           a. Diện tích.

- Cây lúa  315 ha/315 ha ; đạt 100% kế hoạch. 

- Cây lạc 120 ha/180 ha đạt 66.6 % kế hoach.

- Cây ngô 180/120 ha đạt 150 % kế hoạch.


- Rau màu các loại: 20 ha

- Khoai lang 8 ha

b. Cơ cấu giống:

-  Cây lúa:Nếp 98; LP5; VNR20; Thái Xuyên 111;  BT09; Lai thơm 6.
- Giống Ngô: CP511; LVN10; HN68; MX4. 

- Giống lạc:Sử dụng giống lạc chủ yếu L14; L23
 1.2. T́nh h́ình sản xuất vụ Đông Xuân 2022.
Đầu vụ sản xuất thời tiết thuận lợi nên các loại cây trồng phát triển nhanh, đến giai đoạn lúa trổ thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Những diện tích gieo cấy sớm ( Trước lich) trổ gặp rét , một số diện tích bị mưa ngập úng cục bộ ( Đồng Tâm), một số diện tích bị mưa gió mạnh làm lúa bị đổ non, Cây lạc đã tạo quả và hạt, một số diện tích ngô đã cho thu hoạch, tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết bệnh khô vằn phát triển mạnh gây héo lá thiếu quang hợp nên dẫn đến năng suất thấp.  
Năng suất cụ thể: 

+ Cây lúa: 

Nếp 220 kg/ sào

VNr20 230 kg/ sào

Thái xuyên 300 kg/ sào

Lp5 240 kg / sào

Lai thơm 240 kg / sào

BT09: 240 kg/ sào

Bắc Thịnh 280 kg/ sào
+ Cây Lạc: 160 kg / sào

+ Cây ngô 200 kg/ sào.
- T́ình h́ình về sâu, bệnh: Bọ trĩ, ruồi đục nón, đạo ôn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột phả hoại trên cây lúa; trên cây ngô và cây lạc các đối tượng gây hại như: bệnh héo xanh, thối cổ rễ, sâu xanh, sâu khoang sâu đục thân.

UBND huyện, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời tuy nhiên hầu hết các hộ dân sau khi ép giống mạ nếp đã tiến hành ép đồng loạt các giống khác đặc biệt là loại ngắn ngày như BT09 và Lai thơm 6 dẫn đến trổ vào tiết Thanh minh gặp rét nên khả năng cho năng suất thấp. Tình hình sâu bệnh trên cây lúa được chỉ đạo, hướng dẫn phun phòng trừ kịp thời .  

- Công tác thủy lợi cơ bản bảo đảm nước tưới cho diện tích cây trồng, đặc biệt là HTX Vĩnh Thành năm nay đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác điều hành khơi thông dòng chảy


* Chính sách hỗ trợ: 

Thực hiện theo Quyết định 272 UBND huyện đã ban hành và Nghị quyết 51 của UBND tỉnh, tuy nhiên 4 tháng đầu năm chưa có hộ nào tiếp cận được.

 2. Chăn nuôi thú y: 

Kết quả tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò đạt 794 con/1643con.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại địa bàn thôn Sơn Thành, Hồng Hoa đã làm 20 con bị chết. 

PHẦN II

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU NĂM 2022

1. Nhận định về thời tiết:
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thời tiết vụ Hè Thu 2022: Nắng nóng có khả năng xuất hiện tương đương với TBNN, nhưng không gay gắt và kéo dài. Nhiệt độ trung bình trong các tháng 4/2022 phổ biến thấp hơn 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ; từ tháng 5-8/2022 nhiệt độ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ; Tổng lượng mưa tháng 4-5/2022 TLM phổ biến cao hơn với TBNN cùng thời kì từ 10-20%; tháng 6-7/2022 TLM ở mức xấp xỉ TBNN; tháng 8/2022 ở mức thấp hơn từ 5-15%, tháng 9 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Mùa bão năm 2022 có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình hàng năm; dự báo,giai đoạn tháng 7-8/2022 bão và ATNĐ có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ trong những tháng 8-9/2022.
2. Thuận lợi, khó khăn.

a. Thuận lợi

Có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành đối với kinh tế nông nghiệp. Các tổ chức chính trị xã hội có nhiều kinh nghệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi mùa vụ, nhân dân cần cù chịu khó, nhạy bén với cơ chế thị trường, trình độ thâm canh được nâng cao.

Các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, con nuôi, kỹ thuật sản xuất thâm canh được phổ biến rộng rãi đến người dân, công tác chỉ đạo quy hoạch vùng được quan tâm.

b. Khó khăn.

  Thời tiết vụ hè thu có nhiều thay đổi khó lường, sản xuất thực hiện trong một thời gian ngắn cho nên tính chủ động không cao. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ manh mún nên việc sản xuất hàng hóa tập trung gặp nhiều khó khăn. Giá trị lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp đạt thấp, vật tư NN tăng cao đã ảnh hưởng đến tâm lý người dân trong việc đầu tư thâm canh. Ban chỉ đạo c̣òn thiếu cương quyết trách nhiệm kiểm tra đôn đốc còn hạn chế. 

3. Quan điểm.

Khai thác tối đa mọi tiềm năng lợi thế nguồn lực và điều kiện sinh thái để sản xuất các sản phẩm chủ lực có hiệu quả, tăng cường sản xuất hàng hóa có liên kết chất lượng cao. 

 Tập trung chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế vườn hộ, chăn  nuôi gia súc, gia cầm theo hướng chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh đi đôi với đảm bảo vệ sinh môi trường. Bố trí các giống ngắn ngày chất lượng, có hiệu quả cao để né tránh thiên tai đồng thời nâng giá trị lên trên cùng một đơn vị diện tích. 

4. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

- Về trồng trọt. Tổng diện tích cây trồng  282 ha.
+ Cây lúa: Diện tích 60 ha; Năng suất 40 tạ/ha; Sản lượng 240 tấn;

+ Cây ngô: Diện tích 50 ha, chủ yếu trồng xen đậu; tập trung sản xuất ngô thu hoạch bắp tươi. 

+ Cây đậu xanh: Diện tích 160 ha trong đó đất màu 150 ha; ruộng chuyển đổi 10ha; năng suất 14tạ/ha; Sản lượng 244 tấn;

+ Vừng 4 ha, năng suất 1.2 tấn/ ha, sản lượng 4.8 tấn.

+ Rau màu 8 ha.

                                          (Có bảng chi tiết kèm theo)

- Về chăn nuôi:

+ Đàn trâu bò, đàn lợn: Giám thiếu thấp nhất về thiệt hại do dịch bệnh đặc biệt là bệnh dịch tả châu Phi trên đàn lợn, viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, bê nghé.

+ Đàn gia cầm: Tăng 5000 con 

+ Tiêm pḥòng dịch đợt II phấn đấu đạt 80% trở lên.

- Phát triển mô hình.

Xây dựng 3 mô hình vừa và 6 mô hình nhỏ, thành lập THT nuôi gà thả vườn tiến tới xây dựng sản phẩm ocop.

4. Những giải pháp chủ yếu.

4.1. Quy hoạch vùng sản xuất.

- Cây đậu hè thu: Quy hoạch sản xuất trên diện tích đất màu 150ha và 10 ha ruộng cao táo;

- Cây ngô: Cần tổ chức chỉ đạo nhân dân gieo trỉa xen trong đậu và một số diện tích đất vườn, ruộng cao táo.

- Về cây lúa: Quy hoạch sản xuất lúa trên các vùng chủ động nước, gồm các thôn: Đồng Tâm; Thanh Sơn; Phúc Hoà; Thanh Phúc, Đồng Quang, Sơn Thành, Hồng Hoa và Lai Đồng.

- Về đất gieo mạ: Gieo mạ trên các trà đất bắc đã được quy hoạch, đối với những thôn khó khăn về đất bắc th́ì có thể chỉ đạo nhân dân gieo mạ trên chân ruộng gặt sớm hoặc gieo thẳng.

- Về cây vừng tập trung ở ở các đơn vị đã có kinh nghiệm trong sản xuất như Hồng Hoa; Sơn Thành; Lai Đồng; Đồng Vịnh.

4.2. Giải pháp kỹ thuật:

4.2.1.Trồng trọt:

* Cơ cấu giống
- Cây lúa

+ Cơ cấu bộ giống lúa trong sản xuất vụ Hè Thu năm 2022 gồm 4 loại giống chủ lực, ưu tiên nhóm lúa ngắn ngày chống chịu sâu bệnh tốt và chất lượng như: Nếp, VRN20, LP5, Lai Thơm 6;
+ Thời vụ: Phương châm chỉ đạo là thu hoạch lúa vụ Xuân đến đâu tổ chức gieo, cấy lúa Hè thu tới đó. Tranh thủ thời gian để sản xuất lúa càng sớm càng tốt, tuyệt đối không để tình trạng cấy mạ già.
Căn cứ vào thời gian lúa vụ Xuân trổ và thu hoạch để bố trí giống và lịch thời vụ sản xuất Hè thu 2022 phù hợp, đảm bảo thu hoạch trước 10/9/2022 tập trung gieo cấy từ ngày 30/5-10/6/2022. 

- Cây trồng cạn

+ Cơ cấu giống:

Đậu Hè Thu: Giống VN93-1, VN99-3, ĐX208 và một số giống địa phương; 

Ngô Hè thu: Sử dụng các giống ngô ngắn ngày như: MX4, MX6 để bán bắp tươi và lấy thân xanh làm thức ăn chăn nuôi.  

Vừng: sử dụng giống địa phương.

+ Thời vụ:

Cây ngô và cây đậu, cây vừng: Tranh thủ khi thu hoạch lạc vụ Xuân xong tiến hành gieo trỉa  ngay khi đất còn đủ ẩm;

4.2.2. Quy trình thâm canh:
- Cây lúa: Tuân thủquy trình thâm canh của từng giống,trong đó cần lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:
+ Thu hoạch lúa vụ Xuân nhanh gọn, cắt sát gốc, dọn sạch rơm rạ và phụ phẩm trên ruộng. Tranh thủ cày phơi ruộng để nâng cao độ phì của đất; những vùng cần gieo cấy sớm tận dụng triệt để nguồn nước sẵn có trên đồng ruộng khi thu hoạch lúa Xuân và điều tiết, sử dụng nước hợp lý để phục vụ gieo cấy lúa Hè thu theo đúng khung lịch thời vụ;

+ Trong vụ Hè Thu, thực hiện nguyên tắc bón “nặng đầu, nhẹ cuối”, khuyến khích sử dụng phân tổng hợp NPK, bổ sung phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh để bồi dục đất canh tác;

- Đậu xanh, ngô, vừng: yêu cầu đất tơi xốp, cần cày bừa kỹ, sạch cỏ dại. Tranh thủ độ ẩm đất sau thu hoạch cây trồng vụ Xuân tiến hành gieo trỉa sớm. Chú trọng các biện pháp đầu tư thâm canh, phát hiện và phòng trừ kịp thời, có hiệu quả các đối tượng sâu bệnh;

4.2.3. Công tác Bảo vệ thực vật
- Cán bộ khuyến nông thường xuyên kiểm tra đồng ruộng báo cáo kịp thời với TTCGKHCN & BVCTVN để phát hiện các đối tượng dịch hại cây trồng, hướng dẫn phòng trừ đạt hiệu quả cao nhằm bảo vệ tốt kết quả sản xuất vụ Hè Thu 2022.

+ Trên lúa: Chú trọng kiểm tra các đối tượng: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen Phương Nam, bệnh bạc lá và chuột…;
+ Trên cây ngô, cây đậu: Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện sâu bệnh, nhất là sâu keo mùa thu sâu ăn lá và các loại bọ rầy để có giải pháp phòng trừ kịp thời;

4.2.4. Công tác điều hành thủy lợi nội đồng cho sản xuất.
HTX NN nắm bắt kịp thời lịch tưới nước của các đơn vị thành viên phụ trách địa bàn của công ty đảm bảo nguồn nước theo thời kỳ sinh trưởng của cây lúa;  chủ động xây dựng kế hoạch tưới, cân đối nguồn nước đảm bảo đủ cho diện tích gieo cây lúa theo kế hoạch đề ra, phân phối nước hợp lý theo từng đợt tưới, từng vùng và giai đoạn sinh trưởng, phát triển của lúa Hè Thu.
4.2.5. Về lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y.
- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn, Viêm da nổi cục, LMLM trên trâu bò, bê nghé, tăng cường công tác kiểm soát giết mổ tại lò giết mổ tập trung; tuyên truyền hướng dẫn, vận động các hộ giết mổ gia súc, gia cầm về chủ trương của nhà nước đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4.3. Chính sách: Tiếp tục thực hiện các chính sách theo Nghị định số 62 của chính phủ, Nghị quyết số 51 của HĐND tỉnh, Quyết định số 272 của UBND huyện...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ chủ trương sản xuất vụ hè thu chống tư tưởng bảo thủ, thỏa mãn thường xuyên kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực hiện ở các đơn vị.

2. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất của xã, các thôn cụ thể hoá các chỉ tiêu nhiệm vụ để triển khai thực hiện ở các đơn vị.

- Các thôn xóm chỉ đạo gieo trỉa đúng quy hoạch, đảm bảo diện tích thực hiện càng sớm càng tốt.

- Các HTX cần tăng cường đăng ký cung ứng giống, thuốc bảo vệ thực vật về cho nhân dân.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ Quốc , phụ nữ, thanh niên, hội Nông dân, Cựu chiến binh tăng cường vận động hội viên, đoàn viên của ḿình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất vụ Hè thu năm 2022.

4. Ban chỉ đạo sản xuất tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất vụ Hè thu năm 2022 thắng lợi./.

	Nơi nhận:
- Pḥòng NN&PTNT huyện;

- Trung tâm CGKHKT;

- Đảng ủy, HĐND, UBND;

- BCĐ Sản xuất;

- Các HTX, Thôn xóm.

- Lưu VP UBND xă.  
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